
DANH SÁCH KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NGÀNH NÔNG NGHIỆP
(ban hành kèm theo Kế hoạch số             /KH-SATTP ngày       tháng      năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Tên cơ sở Địa chỉ Đường Phường/Xã Loại hình Ngành 
quản lý Ghi chú

1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 101-
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ 
PHÊ CAO NGUYÊN

Số 2 Công xã Paris Phường Sài 
Gòn

Rang, đóng gói cà phê; 
Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

Nông 
nghiệp KV 1

2 HỢP TÁC XÃ KINH TẾ XANH SÀI 
GÒN 158/11 Nguyễn Công Trứ Phường Bến 

Thành

Rang, xay, đóng gói cà 
phê; Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

Nông 
nghiệp KV 1

3 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CỔ PHẦN WEGO COFFEE 117A Nguyễn Tất Thành Phường Xóm 

Chiếu Rang, đóng gói cà phê Nông 
nghiệp KV 1

4
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI COM CO TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

51 Hàm Nghi Phường Sài 
Gòn

Rang, xay, đóng gói: cà 
phê hạt

Nông 
nghiệp KV 1

5 CÔNG TY TNHH BLAGU VIỆT 
NAM 108 Trần Hưng Đạo Phường Bến 

Thành

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn(cà phê, dụng cụ 

pha chế cà phê)

Nông 
nghiệp KV 1

6 CÔNG TY CỔ PHẦN MOTO CAFE 19-21 Khánh Hội Phường Vĩnh 
Hội Sản xuất cà phê đóng bình Nông 

nghiệp KV 1

7 CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH 
TÂN NHẬT HỒNG Số 16A Đường số 7, Khu 

phố 3 Tam Bình

Chế biến trà túi lọc, đóng 
gói cà phê bột; Sản xuất 
nước uống đóng bình, 

đóng chai

Nông 
nghiệp KV 2

8 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ NHẬT MINH Số 219 Ngô Chí Quốc Tam Bình Chế biến cà phê hạt rang, 

đậu nành rang và bắp rang
Nông 
nghiệp KV 2

9 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ BÁCH Số 24 Đường số 16 Hiệp Bình
Chế biến cà phê rang xay, 
phối trộn, đóng gói cà phê 

hòa tan

Nông 
nghiệp KV 2

10 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT TRÀ CÀ PHÊ THÀNH PHÁT  Số 29/4 Đường số 6 Hiệp Bình Đóng gói cà phê hạt, cà 

phê bột
Nông 
nghiệp KV 2



11
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT CÀ PHÊ 
HOÀNG TRUNG

Số 
866/2/5/12A Quốc lộ 13 Hiệp Bình Sản xuất cà phê hạt rang, 

cà phê rang xay
Nông 
nghiệp KV 2

12 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH THE LINK CONCEPT Số 928 Xa Lộ Hà Nội Tăng Nhơn 

Phú Rang xay, đóng gói cà phê Nông 
nghiệp KV 2

13
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
DỊCH VỤ RANG XAY CHUYÊN 
NGHIỆP SÀI GÒN

Số 14A Đường số 22 Hiệp Bình Chế biến: cà phê hạt rang, 
cà phê bột

Nông 
nghiệp KV 2

14 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
AMOKA INTERNATIONAL Số 702 Quốc lộ 1A, khu phố 

5 Linh Xuân Rang, xay, đóng gói: cà 
phê hạt, cà phê bột

Nông 
nghiệp KV 2

15 CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT 
NHẬP KHẨU PHƯƠNG AN Số 326 Nguyễn Văn Tăng Long Bình Rang, xay, đóng gói: cà 

phê
Nông 
nghiệp KV 2

16 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
VIỆT KHẢI HOÀN Số 52 Đường số 2 Long Trường

Rang, xay, đóng gói cà 
phê; đóng gói trà; phối trộn 

đóng gói: bột ca cao, bột 
macha, bột sữa, bột trà sữa

Nông 
nghiệp KV 2

17 CÔNG TY TNHH MORIVINA 
HANH THONG Số 31 Đường 822 Long Trường Xay, phối trộn, đóng gói: 

trá, cá phê
Nông 
nghiệp KV 2

18
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ RANG XAY NGUYÊN CHẤT 
VÕ GIA

Số 301/13 Đỗ Xuân Hợp Phước Long Rang, xay, đóng gói cà 
phê

Nông 
nghiệp KV 2

19
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 003-
CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÀ 
VNA

Số  87 Đình Phong Phú Tăng Nhơn 
Phú

Rang xay, đóng gói: cà 
phê; Chế biến món ăm sẵn 
(Nước cốt phở, nước xốt); 

Sơ chế, đóng gói: thịt

Nông 
nghiệp KV 2

20 CÔNG TY TNHH TRÀ CÀ PHÊ 
ĐÔNG SƠN Số 79 Trương Văn Hải Tăng Nhơn 

Phú
Rang, xay, đóng gói cà 

phê; đóng gói trà các loại
Nông 
nghiệp KV 2

21

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 CÔNG 
TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÀ 
PHÊ AMAZING - AMAZING 
ROASTING HOUSE

Số 31 Đường số 58 Cát Lái Chế biến và đóng gói cà 
phê rang xay

Nông 
nghiệp KV 2

22 CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ 
NGUYÊN CHẤT TÂY NGUYÊN Số 115 Đồng Văn Cống Cát Lái Xay, phối trộn đóng gói cà 

phê
Nông 
nghiệp KV 2



23 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH 
DOANH LÂM HÀ Số 216/28 Nguyễn Văn Hưởng An Khánh Rang xay đóng gói cà phê Nông 

nghiệp KV 2

24
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ ĐẦU TƯ 90S - CỬA 
HÀNG SỐ 2

Số 20 Đường số 3 Thủ Đức Rang, xay, đóng gói: cà 
phê; Đóng gói: bột ca cao

Nông 
nghiệp KV 2

25 CÔNG TY TNHH PHAN ĐẠI TÀI 
COFFEE Số 38 Đường A4, khu phố 

10 Long Phước Rang, xay, đóng gói cà 
phê hạt, cà phê bột

Nông 
nghiệp KV 2

26
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GOLDEN 
CUP 01 – CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN GOLDEN CUP

Số 87 Xuân Thủy An Khánh Chế biến trà, cà phê Nông 
nghiệp KV 2

27 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CP THANH THIỆN VIỆT NAM 10 PHAN VĂN TRỊ BÌNH 

THẠNH CHẾ BIẾN CÀ PHÊ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

28 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ BUÔN MÊ 108/1/30 NGUYỄN VĂN 

KHỐI
THÔNG TÂY 

HỘI SẢN XUẤT CÀ PHÊ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

29 HỘ KINH DOANH CHÂN CHẤT 
COOFFEE 114/15/1N PHẠM VĂN 

CHIÊU
THÔNG TÂY 

HỘI

PHỐI TRỘN, ĐÓNG 
GÓI: CÀ PHÊ, BỘT KEM 
MUỐI, BỘT MÁT CHA, 

BỘT CA CAO

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

30 HỘ KINH DOANH TRÀ CÀ PHÊ 
TRƯỜNG THỊNH 114/95 TÔ NGỌC VÂN AN HỘI 

ĐÔNG
RANG XAY CÀ PHÊ, SƠ 

CHẾ TRÀ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

31 HỘ KINH DOANH ĐÀO MẠNH 
KHANH 96/1/47 PHAN ĐÌNH 

PHÙNG CẦU KIỆU RANG XAY CÀ PHÊ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

32 HỘ KINH DOANH TiẾN ĐẠT 135 BÙI ĐÌNH TÚY BÌNH 
THẠNH

RANG, XAY, ĐÓNG 
GÓI CÀ PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

33 HỘ KINH DOANH BẢO LỘC 1358/26A1 QUANG TRUNG AN HỘI TÂY RANG, XAY, ĐÓNG 
GÓI CÀ PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

34 XƯỞNG GIA CÔNG CHẾ BIẾN CÀ 
PHÊ & TRÀ VIỆT 136/2 NGUYỄN 

THƯỢNG HIỀN
HẠNH 

THÔNG

RANG, XAY, ĐÓNG 
GÓI CÀ PHÊ, PHỐI 

TRỘN, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ HÒA TAN, CHẾ 

BIẾN TRÀ GỪNG, 
ĐÓNG GÓI TRÀ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3



35 HỘ KINH DOANH KHANG THỊNH 17A THANH ĐA BÌNH QUỚI XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ BỘT

nông 
nghiệp KV 3

36
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SỸ TÍN

228/6 LÊ QUANG ĐỊNH BÌNH 
THẠNH

XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ BỘT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

37
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DREAM 
COFFEE

270/1 PHAN ĐÌNH 
PHÙNG CẦU KIỆU

SẢN XUẤT CÀ PHÊ CHI 
TIẾT: - RANG VÀ LỌC 

CHẤT CAPHÊIN CÀ 
PHÊ; - SẢN XUẤT CÁC 

SẢN PHẨM CÀ PHÊ 
NHƯ: CÀ PHÊ HOÀ 
TAN, CÀ PHÊ PHA 

PHIN, CHIẾT XUẤT CÀ 
PHÊ VÀ CÀ PHÊ CÔ 

ĐẶC; - SẢN XUẤT CÁC 
CHẤT THAY THẾ CÀ 

PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

38 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ AN 
MIÊN 29 - 31 HOA MAI CẦU KIỆU SẢN XUẤT CÀ PHÊ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

39 HỘ KINH DOANH HOÀNG GIA 
BẢO 35/14 XÔ ViẾT NGHỆ 

TĨNH GIA ĐỊNH XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

40 HỘ KINH DOANH KIM THU 37 HỒNG BÀNG GIA ĐỊNH
ƯỚP SẤY TRÀ, RANG, 

XAY ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

41 HỘ KINH DOANH ANH @ EM 383/3/51 QUANG TRUNG THÔNG TÂY 
HỘI CÀ PHÊ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

42 HỘ KINH DOANH CHINH SÁNG 40/4G (HẺM 
390) PHAN HUY ÍCH AN HỘI TÂY XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 

PHÊ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

43 CÔNG TY TNHH BUIDING 40/8 PHẠM VIẾT 
CHÁNH

THẠNH MỸ 
TÂY TRÀ, CÀ PHÊ, CA CAO NÔNG 

NGHIỆP KV 3

44 HỘ KINH DOANH VĂN TRỌNG 41A HUỲNH TỊNH 
CỦA

THẠNH MỸ 
TÂY

XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

45 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÀ 
PHÊ MINH MẪN 432/18/7 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY
XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 

PHÊ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3



46 CÔNG TY TNHH TRÀ CÀ PHÊ 
PHƯƠNG VY 432A XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH
THẠNH MỸ 

TÂY RANG, XAY CÀ PHÊ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

47 HỘ KINH DOANH CỚ SỞ CHẾ 
BiẾN CÀ PHÊ ViỆT HƯƠNG 451/21 XÔ ViẾT NGHỆ 

TĨNH
BÌNH 

THẠNH SẢN XuẤT NÔNG 
NGHIỆP KV 3

48 CÔNG TY CỔ PHẦN SAPA 
COFFEE 24H 452 NGUYỄN VĂN 

KHỐI
THÔNG TÂY 

HỘI
RANG, XAY, ĐÓNG 

GÓI CÀ PHÊ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

49 CÔNG TY CP COFFEE Y SINH 488/1 PHẠM VĂN 
CHIÊU

 AN HỘI 
ĐÔNG ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ NÔNG 

NGHIỆP KV 3

50 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRẦN 
HỮU TRANG 496/63/52C DƯƠNG QUẢNG 

HÀM AN NHƠN ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ NÔNG 
NGHIỆP KV 3

51 CƠ SỞ THUẬN THÀNH 521/230/1 XÔ VIẾT NGHỆ 
TĨNH

BÌNH 
THẠNH

XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

52 HỘ KINH DOANH THÀNH CÔNG 
COFFEE 66/84 XÔ VIẾT NGHỆ 

TĨNH 
THẠNH MỸ 

TÂY
RANG, XAY, ĐÓNG 

GÓI CÀ PHÊ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

53 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SX 
TRÀ& CÀ PHÊ GIANG NAM 67/2/6 ĐƯỜNG SỐ 5 GÒ VẤP RANG, ĐÓNG GÓI TRÀ, 

CÀ PHÊ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

54 CÔNG TY TNHH D'LONG 73

ĐƯỜNG SỐ 7, 
KHU DÂN CƯ 

CITYLAND 
CENTER HILL

HẠNH 
THÔNG

XAY, ĐÓNG GÓI CÀ 
PHÊ

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

55 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
BOSGAURUS COFFEE

 1 Đường Đ5 
Khu biệt thự 

Sài Gòn 
Pearl, 92 

NGUYỄN HỬU 
CẢNH

THẠNH MỸ 
TÂY

Rang xay đóng gói cà phê; 
Kinh doanh dịch vụ ăn 

uống

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

56 HỘ KINH DOOANH TRẦN QUỐC 
HIỀN 165 NGUYỄN XÍ BÌNH 

THẠNH
RANG XAY BẮP ĐẬU 

CÀ PHÊ
NÔNG 

NGHIỆP KV 3

57 CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DỊCH 
VỤ VIỆT MỸ 1264/86 LÊ ĐỨC THỌ AN HỘI 

ĐÔNG

SẢN XUẤT KINH 
DOANH VÀ ĐÓNG GÓI 
CÀ PHÊ RANG, CÀ PHÊ 

BỘT

NÔNG 
NGHIỆP KV 3

58
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 
VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH 
CÀ PHÊ THIÊN PHÁT

55/6C Khu phố 7 Phường Đông 
Hưng Thuận Chế biến cà phê Nông 

nghiệp KV 4



59 CÔNG TY TNHH SX TM CÀ PHÊ 
GIA VIÊN 106 Đường TL41, khu 

phố 1
Phường An 
Phú Đông

Chế biến cà phê bột, cà 
phê rang

Nông 
nghiệp KV 4

60 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 
ROBUSTA VIỆT NAM Số 164 Đường TX22 Phường Thới 

An Kinh doanh thực phẩm Nông 
nghiệp KV 4

61 CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE 130 Đường TA 11, khu 
phố 3

Phường Thới 
An Rang xay cà phê Nông 

nghiệp KV 4

62 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 
ESCOVINA 323/7/1B  Đường TA32, Khu 

phố 7
Phường Thới 

An Chế biến cà phê Nông 
nghiệp KV 4

63 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRÀ 
- CÀ PHÊ HUYỀN BẢO TRÂM 133 TA 13, Khu phố 3 Phường Thới 

An
Đóng gói, kinh doanh: Trà, 

cà phê
Nông 
nghiệp KV 4

64 CÔNG TY TNHH MTV YẾN 
TRƯỜNG GIANG Số 09 đường TA13 Phường Thới 

An Chế biến nước yến Nông 
nghiệp KV 4

65
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY CP SẢN XUẤT TP NAORBI TẠI 
QUẬN 12

102/136 
Vườn Lài Nối 

dài
vườn lài nối dài Phường An 

Phú Đông
Sản xuất sữa hạt lên men, 

đạu nành lên men 
Nông 
nghiệp KV 4

66
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ SẢN XUẤT CÀ PHÊ 
LONG GIANG

160/99/12 đường Huỳnh Thị 
Hai

Phường Trung 
Mỹ Tây CHẾ BIẾN CÀ PHÊ Nông 

nghiệp KV 4

67 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
ĐẤT SÀI 54/35 Phan Văn Hớn Phường Đông 

Hưng Thuận Xay, đóng gói cà phê Nông 
nghiệp KV 4

68
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
XUẤT NHẬP KHẨU NƯỚC TRÁI 
CÂY JUICY-V

47-47A Thạnh Xuân 52,
 Khu phố 3

Phường Thới 
An

nước ép trái cây táo dứa, 
chanh dây

Nông 
nghiệp KV 4

69
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SAN 
HÔ XANH

6B Nguyễn Văn Bứa, ấp 
1

Xã Xuân Thới 
Sơn

Phối trộn syrup, rang cà 
phê

Nông 
nghiệp KV 4

70 CÔNG TY TNHH SX-TM TRUNG 
NAM PHƯƠNG 45 Đường Đại Hải 3, 

Ấp 7 Xã Bà Điểm Chế biến nước yến sào Nông 
nghiệp KV 4

71 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI HOÀNG 
THỦY-PARIS COFFEE 247/5F Thới Tam Thôn 5, 

ấp Tam Đông 2
Xã Đông 

Thạnh Sản xuất cà phê Nông 
nghiệp KV 4

72 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
NÔNG SẢN TẤN THÀNH 337A Ấp 1 Xã Đông 

Thạnh
Chế biến cà phê bột và cà 

phê rang
Nông 
nghiệp KV 4



73
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI 
HOÀNG PHÁT

340 Ấp 1 Bùi Công Trừng Xã Đông 
Thạnh

Rang xay đóng gói cà phê 
bột, hạt, phối trôn và đóng 

gói cà phê hòa tan

Nông 
nghiệp KV 4

74
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI HẢI HƯNG 
THỊNH

136A Bùi Công Trừng, ấp 
4

Xã Đông 
Thạnh

Sản xuất cà phê rang và cà 
phê bột

Nông 
nghiệp KV 4

75

CHI NHÁNH CONG TY TNHH SẢN 
XUẤT CHẾ BIẾN CÀ PHÊ LÂM LỆ 
- XƯỞNG SẢN XUẤT RANG XAY 
CÀ PHÊ

88 Huỳnh Thị Xe Xã Đông 
Thạnh Sản xuất cà phê Nông 

nghiệp KV 4

76 CÔNG TY TNHH SX TM XNK CÀ 
PHÊ MỘC 64, ấp 1 Nhị Bình 6 Xã Đông 

Thạnh Rang xay đóng gói cà phê Nông 
nghiệp KV 4

77 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 
G8 45/11 đường Nhị Bình 4, 

Ấp 1
Xã Đông 

Thạnh

Chế biến cà phê rang xay, 
phối trộn đóng gói cà phê 

hòa tan

Nông 
nghiệp KV 4

78
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
LONG KING

279, ấp 1 Bùi Công Trừng Xã Đông 
Thạnh

Xay, đóng gói cà phê bột; 
đóng gói cà phê hạt

Nông 
nghiệp KV 4

79
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
XANH PHƯƠNG NAM

29/4H Phan 
Văn Hớn Ấp Nam Lân Xã Bà Điểm Sản xuất kinh doanh thực 

phẩm
Nông 
nghiệp KV 4

80 CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN 1/13Z ấp Tiền Lân Xã Bà Điểm Sản xuất siro đào Nông 
nghiệp KV 4

81
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ NGUYỄN 
LONG

142 Đường Ấp Đình 2 Xã Hóc Môn Chế biến cà phê rang xay Nông 
nghiệp KV 4

82
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI HƯỚNG DƯƠNG

162A Đường Tiền Lân 9, 
Ấp Tiền Lân Xã Bà Điểm

Rang xay, đóng gói cà 
phê.  Phối trộn đóng gói cà 

phê hòa tan

Nông 
nghiệp KV 4

83 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VMD 20/1 tổ 4, ấp Mới 1 Xã Hóc Môn Ca cao sữa hòa tan Nông 

nghiệp KV 4

84 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
XNK KHANG VY 99 ấp 5 xã Xuân Thới 

Thượng Xã Bà Điểm Chế biến nước cốt sương 
sáo, thạch, khoai môn

Nông 
nghiệp KV 4



85 CÔNG TY CP THỰC PHẨM G8 45/11 Nhị Bình 4 Xã Đông 
Thạnh

Rang xay đóng gói cà phê, 
đậu nành. Phối trộn đóng 
gói trà, cà phê, cacao, bột 

ngũ cốc

Nông 
nghiệp KV 4

86 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
THỰC PHẨM LỰA CHỌN ĐỈNH Lô A1-9

 Khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, Ấp 

Bàu Tre 2

Xã Tân An 
Hội

Sản xuất cà phê hòa tan, cà 
phê rang xay

Nông 
nghiệp KV 4

87 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
MILANO Lô B2-5 Khu Công nghiệp 

Tây Bắc Củ Chi
Xã Tân An 

Hội
Rang, xay, đóng gói, phối 
trộn: cà phê hạt, cà phê bột

Nông 
nghiệp KV 4

88

ĐĐKD - CHI NHÁNH CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ 
NƯỚC MTV YẾN SÀO KHÁNH 
HÒA (TỈNH KHÁNH HÒA)

862 Trần Hưng Đạo Phường An 
Đông

Kinh doanh thưc phẩm bao 
gói sẵn (nước yến)

Nông 
nghiệp KV 5

89
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ ĐÀO 
NGUYÊN

Số 32 Đường 1B phường An 
Lạc

1. Kinh doanh yến
2. Rang, xay, đóng gói cà 

phê

Nông 
nghiệp KV 6

90 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
CÀ PHÊ HAKI Số 219/42/25 Đường số 5 phường Bình 

Hưng Hòa Sản xuất café Nông 
nghiệp KV 6

91 CÔNG TY TNHH NAM BỘ NEST Số 271 Đường số 1 Phường Bình 
Trị Đông Xay, đóng gói: cà phê Nông 

nghiệp KV 6

92
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 
MẠI HẠT LÀNH TINH TÚY

Số 822/1 Hương Lộ 2 phường Bình 
Trị Đông

Rang, xay, đóng gói cà 
phê

NÔNG 
NGHIỆP KV 6

93
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ PHƯƠNG 
ỨNG

Số 635/28 Hương lộ 2, Khu phố 
7

phường Bình 
Trị Đông Đóng gói cà phê NÔNG 

NGHIỆP KV 6

94
CHI NHÁNH LA COFFEE 
ROASTERS - CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ SƠN DƯƠNG

Số 256/19 Mã Lò, Khu Phố 6 phường Bình 
Trị Đông

Chế biến: Rang, đóng gói 
cà phê hạt

Nông 
nghiệp KV 6

95 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG 160 Trương Công Định Phường Tân 

Bình Kinh doanh cà phê, trà NÔNG 
NGHIỆP KV 6

96 CÔNG TY TNHH HẠNH DUNG Số 3/3A Hẻm 
249 Tân Kỳ Tân Quý phường Tân 

Sơn Nhì Sản xuất Thạch dừa Nông 
nghiệp KV 6



97 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
SẢN XUẤT DỊCH VỤ MINH K.A.T Số 12E Đường số 1 Phường Tân 

Tạo Sản xuất cà phê Nông 
nghiệp KV 6

98
ĐĐKD CÔNG TY TNHH SẢN 
XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
NAM ÂN-SỐ2

Một phần 
tầng trệt số 

88-90
65 Tân Hưng Rang, xay, đóng gói cà 

phê
Nông 
nghiệp KV 7

99 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN 
BLACK VIỆT COFFEE 38 Đường 7, Khu nhà ở 

xã Phước Kiển, Ấp 4 Nhà Bè Sản xuất, kinh doanh: cà 
phê rang xay

Nông 
nghiệp KV 7

100 CÔNG TY CỔ PHẦN CSJ COFFEE 364/5 Đào Sư Tích Nhà Bè Rang xay cà phê Nông 
nghiệp KV 7

101 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ QUÝ THỊ 6 7, Lô Ạ, KDC Trần 

Thái, Ấp 5 Nhà Bè
sản xuất, chế biến kinh 

doanh cà phê hạt rang cà 
phê bột, túi lọc, hòa tan

Nông 
nghiệp KV 7

102 ĐĐKD CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ 
PHÊ GOLDON BEANS Lô A12a 1, KCN Hiệp Phước Hiệp Phước sản xuất, gia công chế biến 

và kinh doanh cà phê
Nông 
nghiệp KV 7

103 CÔNG TY TNHH MOUNTAIN 
HIGH COFFEE ( VIỆT NAM) 28/8 Trần Trọng Cung,

 Kp 1A Tân Thuận Kinh doanh cà phê sữa Nông 
nghiệp KV 7

104 CÔNG TY TNHH CAFIN 457/14 -
457/14A Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Kinh doanh cà phê Nông 

nghiệp KV 7

105 CÔNG TY TNHH CABIN 307 Huỳnh Tấn Phát Tân Thuận Kinh doanh cà phê Nông 
nghiệp KV 7

106 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 
TY TNHH CÀ PHÊ ĐEN ĐÁ 13/19A Gò Ô Môi Phú Thuận Kinh doanh cà phê bao gói 

sẵn
Nông 
nghiệp KV 7

107 CÔNG TY TNHH XUÂN GIA YẾN 33-35 số 3, Khu dân cư 
Jamona City Phú Thuận Sản xuất yến nước Nông 

nghiệp KV 7

108
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ PHÁT 
THÀNH

987 Tạ Quang Bửu phường Bình 
Đông

Rang xay, đóng gói, cà 
phê

Nông 
nghiệp KV 8

109 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 
TÂM MINH

B2-1, Lô A, 
Đường N5B, 

 KCN Lê Minh Xuân 
3 xã Bình Lợi Trà, cà phê Nông 

nghiệp KV 8

110 CÔNG TY TNHH MTV TM DỊCH 
VỤ HỨA GIA HY 137 Trang Tử phường Bình 

Tây
Kinh doanh hạt đậu nành, 

hạt cà phê và trà 
Nông 
nghiệp KV 8

111 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ NGỌC 
VÂN

B3/27, Tổ 8, 
Ấp 2A Kinh Trung Ương xã Vĩnh Lộc Rang xay, đóng gói cà phê Nông 

nghiệp KV 8



112 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ĐAN 
NGUYÊN B4/9J15 Đường Kênh Trung 

Ương, ẤP 17 xã Vĩnh Lộc Xay, đóng gói: cà phê Nông 
nghiệp KV 8

113 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CÀ 
PHÊ NGUYÊN THÔNG 163 An Phú Tây, Hưng 

Long xã Bình Chánh 
Chế biến cà phê, phối trộn 
đóng gói cà phê hòa tan, 

đóng gói trà 

Nông 
nghiệp KV 8

114 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
HUI LIANG 330/13A  An Phú Tây - Hưng 

Long, Ấp 1 xã Hưng Long
 Hồng trà đậm vị sữa tươi 
nguyên chất, Trà ô Long 
đậm vị , Trà Xanh đậm vị

Nông 
nghiệp KV 8

115 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ ĐAN 
NGUYÊN B4/9J15 Đường Kênh Trung 

Ương, Ấp 17 xã Vĩnh Lộc Xay, đóng gói: cà phê Nông 
nghiệp KV 8

116
CHI NHÁNH DNTN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯƠNG VIỆT - 
XƯỞNG SẢN XUẤT

F9/9 A1 Hương Lộ 80, Ấp 6 xã Vĩnh Lộc Xay, đóng gói : cà phê Nông 
nghiệp KV 8

117 CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CHẾ 
BIẾN NÔNG SẢN VŨ TRẦN C10/1C, Ấp 3A xã Vĩnh Lộc Rang, đóng gói cà phê hạt Nông 

nghiệp KV 8

118
CHI NHÁNH DNTN SẢN XUẤT - 
THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯƠNG VIỆT - 
XƯỞNG SẢN XUẤT

F9/9 A1 Hương Lộ 80, Ấp 6 xã Vĩnh Lộc Xay, đóng gói : cà phê Nông 
nghiệp KV 8

119 CÔNG TY TNHH MTV XUẤT 
NHẬP KHẨU PHONG VÂN 20, Ấp 1 Huỳnh Thị Bảy xã Tân Nhựt 

Kinh doanh thực phẩm bao 
gói sẵn; Đóng gói: gia vị, 

trà, cà phê, đường, ngũ cốc

Nông 
nghiệp KV 8

120 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ QUỐC 
VIỆT 2450  Đường Hương lộ 

80, Ấp 4
xã Tân Vĩnh 

Lộc Cà phê hạt Nông 
nghiệp KV 8

121 CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ KHANG 
GIA D20/4/7V Ấp 4 xã Tân Vĩnh 

Lộc Sản xuất cà phê Nông 
nghiệp KV 8

122
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BEKA 
COFFEE VIỆT NAM

49  Dương Quang Đông phường Chánh 
Hưng Cà phê Nông 

nghiệp KV 8

123 CÔNG TY TNHH DANS PRODUCTS 
- CN 01

66 Đường 
270 Cao Lỗ phường Chánh 

Hưng

Phối trộn, đóng gói trà, cà 
phê, bột hòa tan (bột 

cacao, kem sữa hòa tan, 
bột sữa)

Nông 
nghiệp KV 8

124 CƠ SỞ CHUNG HIỆP PHÁT 13 Nguyễn Thị Nhỏ phường Bình 
Tây

Rang, xay, đóng gói: cà 
phê, kinh doanh trà, cà phê

Nông 
nghiệp KV 8



125
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUEEN 
COFFEE

G9/12E, Ấp 7  Đường lô 2 xã Bình Lợi Cà Phê Nông 
nghiệp KV 8

126 HỘ KINH DOANH PHAN VĂN 
BÌNH  

Đường Rạch Gầm 
Xoài Mút (nhà hộ 

ông Phan Văn Bình)

Phường Long 
Hương CB cà phê Nông 

nghiệp
Vũng 
Tàu

127 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM 
DV CÀ PHÊ HÙNG THẮNG  Tổ 6, Ấp Phước 

Điền Xã Phước Hải CB cà phê Nông 
nghiệp

Vũng 
Tàu

128 HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ SẠCH 
VŨNG TÀU 425E đường Bình Giã 

(2/9)
Phường Tam 

Thắng CB cà phê Nông 
nghiệp

Vũng 
Tàu

129 HỘ KINH DOANH CSSX CÀ PHÊ 
THIÊN HƯƠNG 294/26A đường Trần Phú Phường Vũng 

Tàu CB cà phê rang, cà phê bột Nông 
nghiệp

Vũng 
Tàu

130 XƯỞNG SẢN XUẤT CÀ PHÊ 
TRUNG ĐỨC Số 169A Đô Lương Phường Phước 

Thắng CB cà phê bột Nông 
nghiệp

Vũng 
Tàu

131 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
NƯỚC ĐÁ ĐẠI PHONG 973  đường 30/4 Phường Phước 

Thắng nước đá Nông 
nghiệp

Vũng 
Tàu

132
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 
PHƯƠNG VY LH

 Ấp Lò Vôi Xã Long Hải Thủy sản, Nước đá Nông 
nghiệp 

Vũng 
Tàu

133 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI CÀ PHÊ ONG BIỂN Tổ 3 Ấp 4 Xã Châu Pha CB cà phê Nông 

nghiệp
Vũng 
Tàu

134
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẾ 
BIẾN CÀ PHÊ KPU PHÚC UYÊN - 
PHÚC VIỆT

494

Đường Điện Biên 
Phủ, tổ 3, Khu phố 2 
(Phường Long Toàn, 
Thành phố Bà Rịa)

Phường Bà Rịa CB cà phê: rang, bột Nông 
nghiệp

Vũng 
Tàu
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